
Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ %

01 Nhà trẻ 1 13 5 0 0 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 13 100,0

02 Nhà trẻ 2 13 8 0 0 13 2 15,4 0 0,0 0 0,0 2 15,4 9 69,2

03 Mầm 1 21 8 0 0 21 1 4,8 1 4,8 0 0,0 0 0 19 90,5

04 Mầm 2 18 8 2 1 18 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0 17 94,4

05 Chồi 1 19 7 0 0 19 1 5,3 1 5,3 1 5,3 1 5 15 78,9

06 Chồi 2 17 11 0 0 17 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 6 15 88,2

07 Chồi 3 14 8 3 2 14 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0 13 92,9

08 Lá 1 30 14 3 1 30 2 6,7 1 3,3 1 3,3 0 0 26 86,7

09 Lá 2 31 12 0 0 31 3 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0 28 90,3

176 81 8 4 176 11 6,3 4 2,3 2 1,1 4 2,3 155 88

Stt Năm Số trẻ

sinh

Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ %

1 2021+2022 65 29 2 1 65 3 4,6 2 3,1 0 0,0 2 3,1 58 89,2

2 2020 50 26 3 2 50 3 6,0 1 2,0 0 0,0 2 4,0 44 88,0

3 2019 61 26 3 1 61 5 8,2 1 1,6 0 0,0 0 0,0 55 90,2

176 81 8 4 176 11 6,3 4 2,3 0 0,0 4 2,3 157 89

Stt

Chiều cao

Người báo cáo

Sĩ số cân đo SDD NC Thừa cânDân tộc Nữ dt

Cân nặng Chiều cao

Cộng

Nghĩa Đức, ngày 26 tháng 9 năm 2024
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Nữ

Trần Thị Oanh
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